	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 2938/QĐ-UBND
	Vĩnh Long, ngày 22 tháng 12 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG NĂM 2024
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 3048/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022 - 2026”;
Căn cứ Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2024.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ , Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- CT, P.CT UBND tỉnh;
- Ban TCTU;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Ban TCDNC tỉnh;
- Lưu: VT, 2.06.05.
	CHỦ TỊCH




Lữ Quang Ngời


KẾ HOẠCH
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số: 2938/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
Căn cứ quy định của pháp luật, nhu cầu của cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh vững vàng về tư tưởng chính trị, có đủ năng lực, kỹ năng và phương pháp thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng hệ thống chính trị và sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tập trung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và yêu cầu nhiệm vụ cho cán bộ công chức, viên chức.

2. Yêu cầu
- Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ theo yêu cầu vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo đạt tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và tiêu chuẩn theo yêu cầu vị trí việc làm quy định.

- Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ học tập; khuyến khích tinh thần tự học, tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
1. Cán bộ, công chức đang công tác trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện.

2. Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã).

3. Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (gọi chung là viên chức).

III. NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 2024 tập trung thực hiện những nội dung sau:

1. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
a) Về đào tạo

- Đào tạo trình độ sau đại học phù hợp với vị trí công tác cho cán bộ, công chức là trưởng phòng, phó trưởng phòng trở lên theo quy hoạch và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị; đào tạo trình độ sau đại học cho viên chức phù hợp với chuyên môn, gắn với quy hoạch sử dụng lâu dài đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; kết hợp khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tự đào tạo, tự học.

- Đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đối với cán bộ, công chức cấp xã và viên chức ngành y tế nhằm hoàn thiện, nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

b) Về bồi dưỡng

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

- Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý (lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương, cấp huyện, cấp phòng và tương đương).
- Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm.

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã.

- Bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh theo các chương trình quy định cho cán bộ, công chức, viên chức.

2. Số lượng đào tạo, bồi dưỡng
Tổng số đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2024 là 3.342 lượt cán bộ, công chức, viên chức cụ thể:

a) Đào tạo: 402 công chức, viên chức

- Trình độ Tiến sĩ: 47; chuyên khoa II: 17 công chức, viên chức.

- Trình độ Thạc sĩ: 156; chuyên khoa I: 96 công chức, viên chức.

- Trình độ đại học: 86 công chức, viên chức .

b) Bồi dưỡng: 2.940 lượt cán bộ, công chức, viên chức.

(Đính kèm Phụ lục I, II)

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Thực hiện theo quy định hiện hành.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
- Tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp, quy hoạch chức vụ lãnh đạo và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng để đạt chuẩn.

- Thực hiện cơ chế cạnh tranh trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng. thực hiện đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; cải tiến, đổi mới chất lượng tài liệu, chương trình dào tạo phù hợp với thực tiễn và điều kiện của tỉnh.

- Tổ chức nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các mô hình đào tạo, bồi dưỡng ở các địa phương trong và ngoài nước.

- Thực hiện sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đúng theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nội vụ
- Chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở đào tạo triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2024.

- Phối hợp với Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện thủ tục cấp phát kinh phí và thanh quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

- Thực hiện kiểm tra công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết kịp thời các vướng mắc liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh theo thẩm quyền; tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ.

2. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có liên quan
- Chủ động xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên; củng cố, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

- Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

3. Sở Tài chính
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2024;

- Hướng dẫn Sở Nội vụ các cơ quan, đơn vị liên quan thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

4. Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
- Tổ chức triển khai Kế hoạch này đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024 tại đơn vị.

- Chủ động trong công tác bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho viên chức đối với các chức danh nghề nghiệp đã được các bộ quản lý chuyên ngành ban hành chương trình bồi dưỡng.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được cử tham gia đào tạo nhưng không đạt kết quả theo yêu cầu để có biện pháp nhắc nhở, xử lý và bồi hoàn kinh phí theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2024, đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ để tổ chức thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo, phản ánh trực tiếp về Sở Nội vụ để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định./.
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phu luc 1

		Phụ lục 1

		NHU CẦU ĐÀO TẠO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2024

		(Kèm theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn
tỉnh Vĩnh Long năm 2024)



		STT		Đối tượng		 Tổng số CBCCVC		Tiến sĩ		Thạc sĩ		Đại học		CK1		CK2		Ngành học		Ghi chú

						(1)=(2)+(3)+(4)+(5)+(6)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)

				TỔNG A+B		402		47		156		86		96		17

		A		CÁN BỘ, CÔNG CHỨC		120		5		82		32		0		1

				CẤP TỈNH		45		5		28		11		0		1

		I		KHỐI ĐẢNG - ĐOÀN THỂ		27		3		17		7		0		0

		1		Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp		7		1		1		5		0		0

		1		Trần Quốc Dũng				x										Công nghệ sinh học

		2		Thái Thị Ngọc Nhanh						x								Xã hội học

		3		Nguyễn Minh Nghĩa								x						Xây dựng đảng

		4		Lê Thị Cẩm Tú								x						Xây dựng đảng

		5		Nguyễn Duy Khoa								x						Xây dựng đảng

		6		Nguyễn Thị Kim Tuyến								x						Xây dựng đảng

		7		Phạm Thị Thanh Xuân								x						Xây dựng đảng

		2		Ban Tổ chức Tỉnh ủy		1		0		1		0		0		0

		1		Lê Thị Cẩm Giềng						x								Quản lý công

		3		Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy		6		2		3		1		0		0

		1		Trương Thành Đức				x										Văn hóa học

		2		Phạm Quang Chiến				x										Triết học

		3		Trương Thị Hồng Diễm						x								Xã hội học

		4		Đoàn Thị Quỳnh Như						x								Triết học

		5		Nguyễn Thị Hạnh Nguyên						x								Triết học		Đăng ký thêm Văn bằng 2

		6		Văn Hải Đăng								x						Chính trị		Văn bằng 2

		4		Ban Dân vận Tỉnh ủy		2		0		2		0		0		0

		1		Hồ Phước Sơn						x								Tôn giáo

		2		Trần Minh Phú						x								Quản lý công

		5		Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy		2		0		1		1		0		0

		1		Nguyễn Thị Liên Hương						x								Chính trị học

		2		Nguyễn Thị Hồng Riêng								x						Cử nhân Chính trị chuyên ngành công tác kiểm tra		Văn bằng 2

		6		Liên đoàn Lao động tỉnh		1		0		1		0		0		0

		1		Châu Thị Ngọc Diễm						x								Quản lý kinh tế

		7		Huyện ủy Vũng Liêm		1		0		1		0		0		0

		1		Nguyễn Phúc Trân						x								Quản lý công

		8		Huyện ủy Mang Thít		4		0		4		0		0		0

		1		Nguyễn Thị Thu Hiền						x								Quản lý công

		2		Nguyễn Quang Thế						x								Quản lý công

		3		Nguyễn Văn Quí						x								Quản lý công

		4		Võ Tuấn Anh						x								Luật

		9		Huyện ủy Bình Tân		3		0		3		0		0		0

		1		Thái Hiền Trung						x								Quản lý kinh tế		Không có quy hoạch, dự kiến bổ sung quy hoạch năm 2024

		2		Nguyễn Thị Minh Trang						x								Quản lý kinh tế		Không có quy hoạch, dự kiến bổ sung quy hoạch năm 2024

		3		Huỳnh Chí Công						x								Hệ thống nông nghiệp		Không có quy hoạch, dự kiến bổ sung quy hoạch năm 2024

		II		KHỐI HÀNH CHÍNH		18		2		11		4		0		1

		1		Sở Tài chính		1		0		1		0		0		0

		1		Phan Anh Thư						x

		2		Sở Xây dựng		2		0		2		0		0		0

		1		Lê Thị Băng Châu						x								Đô thị

		2		Mã Thị Kim Ngân						x								Quản lý kinh tế

		3		Thanh tra tỉnh		4		0		4		0		0		0

		1		Phan Hữu Danh						x								Quản lý kinh tế

		2		Phạm Hồng Thúy						x								Quản trị kinh doanh

		3		Trương Văn Phúc						x								Quản lý công

		4		Lê Quan Triều						x								Quản lý công

		4		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội		3		0		2		1		0		0

		1		Phan Thị Thu Sương						x								Quản lý hành chính công hoặc Kinh tế

		2		Nguyễn Minh Tân						x								Quản lý hành chính công

		3		Võ Thị Kim Cương								x						Cử nhân Luật

		5		Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND		2		0		2		0		0		0

		1		Đỗ Quỳnh Như						x								Hành chính công

		2		Trần Thị Thảo Trang						x								Chính sách công

		6		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		2		2		0		0		0		0

		1		Phan Thị Cẩm Vân				x										Bảo vệ thực vật

		2		Nguyễn Huy Thảo				x										Bảo vệ thực vật

		7		Sở Y tế		3		0		0		2		0		1

		1		Trần Văn Tiền												x		Quản lý y tế

		2		Võ Hồng Loan								x						Kinh tế hoặc Kế toán

		3		Quách Thị Hồng Vân								x						Y tế công cộng hoặc Công nghệ thực phẩm		Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

		8		Sở Nội vụ		1		0		0		1		0		0

		1		Nguyễn Thị Thu Thảo								x						Luật		Văn bằng 2

				CẤP HUYỆN		75		0		54		21		0		0		0		0

		1		UBND huyện Mang Thít		9		0		9		0		0		0

		1		Huỳnh Thị Mỹ Thuận						x								Luật

		2		Cao Văn Hồng Mến						x								Quản lý công

		3		Phạm Thị Mỹ Dung						x								Chính sách công

		4		Trần Công Lý						x								Quản lý công

		5		Võ Trí Thức						x								Hành chính công

		6		Trần Văn Minh						x								Luật

		7		Trần Thị Thanh Thảo						x								Kinh tế Nông nghiệp

		8		Lê Ngọc Yến						x								Công nghệ thông tin

		9		Huỳnh Thanh Hừng						x								Luật

		2		UBND huyện Trà Ôn		8		0		8		0		0		0

		1		Dương Thị Như Huyền						x								Công tác xã hội		Nhơn Bình

		2		Nguyễn Văn Trí						x								Chính sách công		Thuận Thới

		3		Huỳnh Thanh Điền						x								Hành chính học		Vĩnh Xuân

		4		Nguyễn Hoàng Tấn						x								Quản lý kinh tế		Hựu Thành

		5		Nguyễn Thị Mười						x								Quản lý kinh tế		Hựu Thành

		6		Nguyễn Nhựt Duy						x								Quản lý kinh tế		Hựu Thành

		7		Trần Thanh Vũ						x								Thạc sĩ Luật		Hòa Bình

		8		Nguyễn Trường Giang						x								Thạc sĩ Luật		Tích Thiện

		3		UBND thị xã Bình Minh		11		0		11		0		0		0

		1		Nguyễn Lưu Ngọc Truyền						x

		2		Thạch Sa Thia						x

		3		Sơn Rưa						x

		4		Ngô Thị Thanh						x

		5		Huỳnh Kim Thùy						x

		6		Doanh Thị Bé Thảo						x

		7		Huỳnh Văn Lâm						x

		8		Nguyễn Hữu Tâm						x

		9		Thạch Minh Phương						x

		10		Trần Thị Hoa Sim						x

		11		Lê Thị Tuyết Lan						x

		4		UBND thành phố Vĩnh Long		4		0		4		0		0		0

		1		Nguyễn Thị Liễu Anh						x								Luật

		2		Huỳnh Chí Hiếu						x								Kỹ thuật xây dựng

		3		Nguyễn Thị Kim Hương						x								Quản lý công

		4		Nguyễn Duy Tân						x								Quản lý công

		5		UBND huyện Vũng Liêm		6		0		6		0		0		0

		1		Trần Đăng Khoa						x								Kĩ thuật môi trường, quản lý công

		2		Nguyễn Thị Ngọc Trang						x								Luật

		3		Huỳnh Minh Tha						x								Luật

		4		Nguyễn Thanh Lam						x								Luật

		5		Nguyễn Thị Kim Lành						x								QLKT

		6		Lê Hoàng Huynh						x								Luật

		7		Sơn Công Vinh						x								Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

		8		Nguyễn Minh Tiến						x								Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

		6		UBND huyện Bình Tân		2		0		2		0		0		0

		1		Nguyễn Phát Minh						x								Văn hóa - Xã hội

		2		Trần Thị Hồng Xuyến						x								Luật

		7		UBND huyện Long Hồ		7		0		7		0		0		0

		VII		UBND huyện Long Hồ		0				x

		VII		UBND huyện Long Hồ		0				x

		VII		UBND huyện Long Hồ		0				x

		VII		UBND huyện Long Hồ		0				x								Chuyên ngành quản lý kinh tế

		VII		UBND huyện Long Hồ		0				x								Chuyên ngành quản lý công

		VII		UBND huyện Long Hồ		0				x								Chuyên ngành quản lý kinh tế

		VII		UBND huyện Long Hồ		0				x

		8		UBND huyện Tam Bình		28		0		7		21		0		0

		B		VIÊN CHỨC		282		42		74		54		96		16

				CẤP TỈNH		280		42		72		54		96		16

		I		KHỐI ĐẢNG		9		4		5		0		0		0

		1		Trường Chính trị Phạm Hùng		5		4		1		0		0		0

		1		Mai Thị Hồng Nhung				x										Quản lý kinh tế

		2		Nguyễn Linh Phượng				x										Luật		Không có quy hoạch

		3		Lê Thị Kim Liên				x										Xây dựng Đảng chính quyền nhà nước

		4		Lê Thị Ngọc Nữ				x										Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử

		5		Bùi Thị Bích Liễu						x								Kinh tế chính trị		Không có quy hoạch

		2		Báo Vĩnh Long		4		0		4		0		0		0

		1		Phạm Ngọc Thử						x								Công nghệ thông tin

		2		Lê Thành Liêm						x								Báo chí

		3		Lê Thị Tuyết Nhi						x								Báo chí

		4		Lê Thị Trúc Quyên						x								Báo chí

		II		KHỐI HÀNH CHÍNH - SỰ NGHIỆP		271		38		67		54		96		16

		1		Sở Giao thông vận tải		3		0		1		2		0		0

		1		Huỳnh Đặng Nhật Tân						x

		2		Nguyễn Thị Bé Nga								x

		3		Bùi  Tiến Đạt								x

		2		Sở Giáo dục và Đào tạo		45		2		25		18		0		0

		1		Nguyễn Hoàng Phúc				x										Tâm lý học lâm sàng		Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục
 hòa nhập Vĩnh Long 

		2		Lê Nhật Thanh				x										Vật lý lý thuyết		THPT Tân Quới

		3		Nguyễn Thị Tuyết Vân						x								Quản lý giáo dục		Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 
Vĩnh Long 

		4		Bùi Thị Thanh Trúc						x								Văn học Việt Nam		THPT Phan Văn Hòa

		5		Nguyễn Văn Minh Bằng						x								Vật lý lý thuyết		THCS&THPT Phan Văn Đáng

		6		Nguyễn Thị Thanh Ngân						x								Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh		THCS&THPT Phan Văn Đáng

		7		Nguyễn Trúc Linh						x								Công nghệ sinh học		THPT Hựu Thành

		8		Nguyễn Văn Hiệp						x								Lịch sử Việt Nam		THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

		9		Lê Ánh Hồng						x								Văn học Việt Nam		THCS và THPT Hiếu Nhơn

		10		Nguyễn Thị Trường An						x								LL & PPDH môn TA		THPT Hòa Ninh

		11		Nguyễn Thị Hồng Cẩm						x								Công nghệ thông tin		THPT Hòa Ninh

		12		Bùi Ngọc Thu						x								Vật Lí lý thuyết và VL toán		THPT Hòa Ninh

		13		Dương Nhật Huy						x								Lý luận và phương pháp dạy học môn Toán		THPT Hòa Ninh

		14		Nguyễn Thị Kim Hoa						x								Phương pháp dạy học môn Sinh		THPT Nguyễn Thông

		15		Trần Hoàng Uyên						x								Xác suất thống kê		THPT Nguyễn Thông

		16		Nguyễn Thị Hồng Nhung						x								Xác suất thống kê		THPT Nguyễn Thông

		17		Nguyễn Ngọc Hoàng Điều						x								Văn học Việt Nam		THPT Nguyễn Thông

		18		Phùng Vĩnh Yên						x								Toán học		THPT Tân Lược

		19		Nguyễn Hữu Tuân						x								Quản lý giáo dục		THPT Võ Văn Kiệt

		20		Lê Sơn Tân						x								Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh		THPT Tam Bình

		21		Đinh Văn Toàn						x								Quản lý giáo dục		Phổ thông Dân tộc Nội trú

		22		Lê Thị Bích Tuyền						x								Quản lý giáo dục		Phổ thông Dân tộc Nội trú

		23		Trần Thanh Trí						x								Quản lý giáo dục		THPT Trà Ôn

		24		Ngô Thị Như Ngọc						x								Giáo dục công dân		THCS&THPT Phú Quới

		25		Đồng Thị Bích Nhung						x								Quản lý GD		THCS&THPT Phú Quới

		26		Võ Thị Hồng Uyên						x								Vật lý		THCS&THPT Phú Quới

		27		Lê Quốc Thuần						x								Lý luận và phương pháp dạy học môn Toán		THCS&THPT Mỹ Thuận

		28		Nguyễn Văn Khóm								x						ĐHSP Địa		THCS và THPT Thanh Bình

		29		Châu Văn Non								x						ĐHSP Toán		THCS và THPT Thanh Bình

		30		Lê Quang Phủ								x						ĐHSP Tiếng Anh		THCS và THPT Hiếu Nhơn

		31		Nguyễn Thị Diễm Trang								x						Ngôn ngữ Anh		THPT Võ Văn Kiệt

		32		Lê Thị Phương Nhung								x						Ngôn ngữ Anh		THPT Võ Văn Kiệt

		33		Nguyễn Ngọc Dung								x						Văn thư lưu trữ		THPT Võ Văn Kiệt

		34		Nguyễn Thùy Linh								x						Công nghệ thông tin		THPT Tân Quới

		35		Nguyễn Văn Sơn								x						Quốc phòng an ninh		THPT Lưu Văn Liệt

		36		Nguyễn Thanh Khuê								x						Quản trị Văn phòng		THPT Lê Thanh Mừng

		37		Nguyễn Hoài Thảo								x						GDTC		THCS&THPT Phú Quới

		38		Đỗ Văn Tiến								x						Ngữ văn		THCS&THPT Phú Quới

		39		Đỗ Thị Kim Thanh								x						Ngữ văn		THCS&THPT Phú Quới

		40		Ngô Hồng Đào								x						KHTN		THCS&THPT Phú Quới

		41		Lê Thị Mỹ Duyên								x						KHTN		THCS&THPT Phú Quới

		42		Lê Thị Kim Hạnh								x						KHTN		THCS&THPT Phú Quới

		43		Huỳnh Hữu Trường								x						KHTN		THCS&THPT Phú Quới

		44		Nguyễn Tú Khâm								x						Toán		THCS&THPT Phú Quới

		45		Mạc Đăng Khoa								x						Khoa học tự nhiên		THCS&THPT Mỹ Thuận

		3		Sở Công Thương		1		0		0		1		0		0

		1										x						Công nghệ thông tin

		4		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội		2		0		0		2		0		0

		1		Nguyễn Thanh Thảo								x						Bác sĩ đa khoa

		2		Phạm Tấn Tài								x						Bác sĩ đa khoa

		5		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		8		1		7		0		0		0

		1		Nguyễn Tiến Anh				x										Bảo vệ thực vật

		2		Phạm Thị Mỹ Linh						x								Bảo vệ thực vật

		3		Dương Thị Minh Hiếu						x								Trồng trọt

		4		Nguyễn Thanh Bảo Trân						x								Chăn nuôi

		5		Dương Minh Luân						x								Bảo vệ thực vật

		6		Cao Văn Lên						x								Nuôi trồng thủy sản

		7		Nguyễn Hoàng Trung						x								Nông học

		8		Trần Thị Hồng Ghi						x								Thú y

		6		Sở Y tế		171		35		1		23		96		16

		1		Đặng Hoa Nhi				x										Dược sĩ		Trung tâm Pháp y

		2		Trần Quang Huy				x										Y khoa		Trung tâm Pháp y

		3		Huỳnh Công Trạng				x										Y khoa		Trung tâm Pháp y

		4		Phạm Thanh Sang				x										Bác sĩ y khoa		Bệnh viện Phổi Vĩnh Long

		5		Trần Thị Ngọc Diễm				x										Điều dưỡng		Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long

		6		Trương Thị Kỳ				x										Bác sĩ Y khoa		Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long

		7		Nguyễn Hoàng Hồng Diễm				x										Dược sĩ		Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long

		8		Đỗ Kim Cương				x										Bác sĩ Y khoa		Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long

		9		Phan Thị Cẩm Nhung				x										Dược sĩ		Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long

		10		Lê Hoàng Sỹ				x										Bác sĩ Y khoa		Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long

		11		Phạm Minh Cảnh				x										Bác sĩ Y khoa		Trung tâm y tế huyện Long Hồ

		12		Trần Thị Như Huyên				x										Bác sĩ Y khoa		Trung tâm y tế huyện Long Hồ

		13		Nguyễn Hồ 				x										Bác sĩ Y khoa		Trung tâm Y tế huyện Mang Thít

		14		Nguyễn Hoài Thương				x										Bác sĩ Y khoa		Trung tâm Y tế huyện Mang Thít

		15		Nguyễn Minh Trường				x										Bác sĩ Y khoa		Trung tâm Y tế huyện Mang Thít

		16		Võ Quốc Hưng				x										Bác sĩ Y khoa		Trung tâm Y tế huyện Bình Tân

		17		Trân Võ Nhật Minh				x										Bác sĩ Y khoa		Trung tâm Y tế huyện Bình Tân

		18		Nguyễn Sinh Trí				x										Bác sĩ Y khoa		Trung tâm Y tế huyện Bình Tân

		19		Lê Thị Thanh Tuyền				x										Y đa khoa		Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ huyện Vũng Liêm

		20		Nguyễn Thị Mỹ Duyên				x										Bác sĩ Y khoa		Trung tâm Y tế huyện Tam Bình

		21		Lê Thành Nhân				x										Bác sĩ Y khoa		Trung tâm Y tế huyện Tam Bình

		22		Nguyễn Tấn Lộc				x										Bác sĩ Y khoa		Trung tâm Y tế huyện Tam Bình

		23		Nguyễn Thúy Huỳnh				x										Bác sĩ Y khoa		Trung tâm Y tế huyện Tam Bình

		24		Lê Thị Hồng Gấm				x										Bác sĩ Y khoa		Trung tâm Y tế huyện Tam Bình

		25		Lê Thị Thúy Hằng				x										Bác sĩ Y khoa		Trung tâm Y tế huyện Tam Bình

		26		Dương Thị Kiều Diễm				x										Bác sĩ Y khoa		Trung tâm Y tế huyện Tam Bình

		27		Nguyễn Văn Hậu				x										Bác sĩ Y học cổ truyền		Trung tâm Y tế huyện Tam Bình

		28		Lê Thị Bích Nga				x										Dược sĩ		Trung tâm Y tế huyện Tam Bình

		29		Nguyễn Thị Hồng Vân				x										Dược sĩ		Trung tâm Y tế huyện Tam Bình

		30		Nguyễn Lê Thúy Phượng				x										Dược sĩ		Trung tâm Y tế huyện Tam Bình

		31		Lê Ngân Thành				x										Bác sĩ Y khoa		Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn

		32		Phạm Văn Mạnh				x										Bác sĩ Y khoa		Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn

		33		Chim  Hoàng Khanh				x										Bác sĩ Y khoa		Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn

		34		Nguyễn Thị Kiều Trinh				x										Bác sĩ Y khoa		Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn

		35		Nguyễn Văn Nguyện Em				x										Bác sĩ Y khoa		Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn

		36		Nguyễn Thanh Truyền						x								Y tế công cộng		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		37		Lê Huỳnh Trung Hiếu								x						Điều dưỡng RHM		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		38		Võ Phát Lê Hậu Lý								x						Lão khoa		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		39		Nguyễn Phúc Thảo								x						Kỹ thuật xét nghiệm y học		Trung tâm Pháp y

		40		Võ Ngọc Hòa								x						Kinh tế		Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

		41		Đặng Phúc Vinh								x						Y học dự phòng		Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

		42		Trần Thị Thảo								x						Y tế công cộng		Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

		43		Lâm Thùy Trang								x						Y tế công cộng		Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

		44		Phạm Thanh Tâm								x						Y tế công cộng		Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

		45		Nguyễn Thị Mỹ Duyên								x						Quản lý y tế		Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

		46		Trần Quốc Bửu								x						Công nghệ thông tin		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		47		Ngô Lê Hồng Oanh								x						Quản lý y tế		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		48		Trần Nguyễn Ngọc Châu								x						Quản lý kinh tế		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		49		Triệu Đức Hưng								x						Kỹ thuật Điện		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		50		Trần Thị Lan Chi								x						Quản lý kinh tế		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		51		Vũ Thị Thùy								x						Y tế Công Cộng 		Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long

		52		Phan Thị Hồng Xuyên								x						Y tế công cộng		Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long

		53		Đặng Lê Bảo Tiên								x						Nội thần kinh		Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long

		54		Lê Hoàng Phúc								x						Nội Khoa 		Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long

		55		Nguyễn Ngọc Minh								x						Công nghệ thực phẩm		Trung tâm y tế huyện Long Hồ

		56		Nguyễn Thị Huỳnh Trang								x						Điều dưỡng		Trung tâm Y tế thị xã Bình Minh

		57		Nguyễn Hữu Lợi								x						Y tế công cộng		Trung tâm Y tế huyện Tam Bình

		58		Đoàn Ngọc Tố Nguyên								x						Y tế công cộng		Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn

		59		Phan Thị Nhã Duy								x						Dược lý - Dược lâm sàng		Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn

		60		Nguyễn Thị Huyền Trang										x				Điều dưỡng		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, đăng ký thêm đại học

		61		Nguyễn Đăng Khoa										x				Tai mũi họng		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, đăng ký thêm đại học

		62		Nguyễn Duy Dương										x				Y học hình thái		Trung tâm Pháp y

		63		Nguyễn Thành Hưng										x				Y học hình thái		Trung tâm Pháp y

		64		Hoàng Dung										x				Y học gia đình		Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

		65		Nguyễn Võ Mỹ Nhân										x				Tai mũi họng		Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

		66		Trần Tân Thanh										x				Da liễu		Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

		67		Nguyễn Anh Dũng										x				Xét nghiệm y học		Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

		68		Phan Thanh Triều										x				Y học gia đình		Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

		69		Mai Thúy Hằng										x				Tổ chức quản lý dược		Trung tâm Kiểm nghiệm

		70		Nguyễn Thị Ái Vy										x				Hồi sức cấp cứu		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		71		Trần Anh Thư										x				Nội khoa		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		72		Văn Thị Trúc Nhi										x				Điều dưỡng		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		73		Đặng Lưu Việt Tiên										x				Y học cổ truyền		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		74		Trần Đông Hưng										x				Nhãn khoa		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		75		Trần Trung Tính										x				Điều dưỡng		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		76		Nguyễn Hoàng Hải Vy										x				Sản phụ khoa		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		77		Nguyễn Thị Hồng										x				Xét nghiệm		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		78		Hồ Ngọc Nữ										x				Huyết học		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		79		Nguyễn Bình Vương										x				Kỹ thuật xét nghiệm y học		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		80		Lê Nguyễn Gia Hân										x				Kỹ thuật xét nghiệm y học		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		81		Võ Quốc Tuấn										x				Dược lâm sàng		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		82		Trần Trúc Phương										x				Nội		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		83		Phạm Thị Thanh Thư										x				Nội		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		84		Phan Thị Huyền Trân										x				Dinh dưỡng		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		85		Dương Thị Tuyết Phương										x				Điều dưỡng		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		86		Nguyễn Tấn Tới										x				Nội tổng quát		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		87		Võ Thị Thúy Ngân										x				Nội thần kinh		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		88		Trương Thị Khánh An										x				Điều dưỡng		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		89		Nguyễn Phạm Tiến Gia										x				Ngoại niệu		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		90		Phùng Minh Tấn										x				Ngoại niệu		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		91		Đặng Phước Sang										x				Ngoại tổng quát		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		92		Hồ Thị Yến Linh										x				Điều dưỡng		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		93		Nguyễn Minh Thiện										x				Chấn thương chỉnh hình		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		94		Võ Quốc Thái										x				Chấn thương chỉnh hình		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		95		Đỗ Huỳnh Công Khải										x				Lồng ngực - mạch máu		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		96		Nguyễn Trần Đăng Khoa										x				Nhi		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		97		Huỳnh Thị Ngọc Thư										x				Nhiễm		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		98		Mai Thúy Vy										x				Chẩn đoán hình ảnh		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		99		Trần Ngọc Phương Linh										x				Chẩn đoán hình ảnh		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		100		Lê Trần Nguyên Phước										x				Gây mê hồi sức		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		101		Nguyễn Thị Minh Thi										x				Gây mê hồi sức		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		102		Nguyễn Thị Thanh Nhân										x				Điều dưỡng		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		103		Đỗ Chí Thiện										x				Phẩu thuật tạo hình thẩm mỹ		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		104		Nguyễn Ngọc Yến Nhi										x				Tổ chức quản lý dược		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		105		Lê Thị Ngọc Bích										x				Điều dưỡng		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		106		Cao Ngọc Ảnh										x				Xét nghiệm		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		107		Nguyễn Đỗ Thanh Huy										x				Y học cổ truyền		Bệnh viện Y dược cổ truyền

		108		Phạm Thiên Viên										x				Y học cổ truyền		Bệnh viện Y dược cổ truyền

		109		Lê Anh Tường										x				Chẩn đoán hình ảnh		Bệnh viện Phổi Vĩnh Long

		110		Phan Thị Thu Mai										x				Nhãn khoa		Bệnh viện Đa khoa KVKH Quân Dân Y

		111		Liêu Anh Khoa										x				Nội khoa		Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long

		112		Mai Trí Dũng										x				Nội khoa		Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long

		113		Hầu Lê Vĩnh Khôi										x				Tai mũi họng		Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long

		114		Huỳnh Kim Hạnh										x				Da liễu		Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long

		115		Nguyễn Thị Phương Linh										x				Y học cổ truyền		Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long

		116		Trần Phương Đại										x				Y học cổ truyền		Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long

		117		Phạm Võ Hoàng Thương										x				Điều dưỡng		Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long

		118		Phạm Nguyễn Đạt Phước										x				Gây mê hồi sức		Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long

		119		Lê Diệp Cẩm Tiên										x				Ngoại tổng quát		Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long

		120		Võ Thị Quỳnh Nhi										x				Sản phụ khoa		Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long

		121		Huỳnh Xuân An										x				Điều dưỡng		Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long

		122		Trần Phạm Hoàng Long										x				Nhi khoa		Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long

		123		Mai Hồng Xuyến										x				Điều dưỡng		Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long

		124		Võ Thúy Quỳnh										x				Điều dưỡng		Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long

		125		Nguyễn Thị Băng Sơn										x				Nội tiết hoặc Nội tổng quát		Trung tâm Y tế huyện Mang Thít

		126		Nguyễn Thị Ngọc Yến										x				Nhi khoa		Trung tâm Y tế huyện Mang Thít

		127		Nguyễn Trọng Phú										x				Chẩn đoán hình ảnh		Trung tâm Y tế huyện Mang Thít

		128		Nguyễn Thanh Sang										x				Nội Lao và bệnh Phổi		Trung tâm Y tế huyện Mang Thít

		129		Lê Thị Ánh Thu										x				Nội khoa		Trung tâm Y tế huyện Bình Tân

		130		Nguyễn Thành Tài										x				Nội khoa		Trung tâm Y tế huyện Bình Tân

		131		Trần Tuấn Kiệt										x				Y học gia đình		Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ huyện Vũng Liêm

		132		Đoàn Thanh Nam										x				Y học cổ truyền		Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ huyện Vũng Liêm

		133		Hà Hoa Thám										x				Y học cổ truyền		Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ huyện Vũng Liêm

		134		Nguyễn Văn Hanh										x				Xét nghiệm y học		Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ huyện Vũng Liêm

		135		Trần Thị Cẩm Thúy										x				Y học gia đình		Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ huyện Vũng Liêm

		136		Nguyễn Thị Ngọc Chánh										x				Tai mũi họng		Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ huyện Vũng Liêm

		137		Nguyễn Thường Dùng										x				Gây mê hồi sức		Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ huyện Vũng Liêm

		138		Thái Minh Trường										x				Quản lý dược		Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ huyện Vũng Liêm

		139		Bùi Văn Phúc										x				Điều dưỡng		Trung tâm Y tế thị xã Bình Minh

		140		Ung Hoàng Hảo										x				Nội thần kinh		Trung tâm Y tế thị xã Bình Minh

		141		Võ Thị Thu Lan										x				Tai mũi họng		Trung tâm Y tế thị xã Bình Minh

		142		Huỳnh Thanh Trọng										x				Hồi sức cấp cứu		Trung tâm Y tế thị xã Bình Minh

		143		Lữ Thị Mỹ Thanh										x				Nội tổng quát		Trung tâm Y tế huyện Tam Bình

		144		Nguyễn Thanh Tuyền										x				Nội khoa		Trung tâm Y tế huyện Tam Bình

		145		Nguyễn Khắc Nguyên										x				Hồi sức cấp cứu		Trung tâm Y tế huyện Tam Bình

		146		Nguyễn Thị Ngọc Nhung										x				Y học gia đình		Trung tâm Y tế huyện Tam Bình

		147		Nguyễn Phú Cường										x				Điều dưỡng		Trung tâm Y tế huyện Tam Bình

		148		Thạch Thị Na Ri										x				Hồi sức cấp cứu		Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn

		149		Nguyễn Văn Khuya										x				Ngoại khoa		Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn

		150		Võ Tấn Đạt										x				Lao và bệnh phổi		Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn

		151		Trương Thị Thùy Liêl										x				Nhi khoa		Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn

		152		Ninh Hoài Phương										x				Sản phụ khoa		Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn

		153		Võ Xuân Linh										x				Nhi khoa		Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn

		154		Nguyễn Thị Loan Anh										x				Nội khoa		Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn

		155		Lê Ngọc Mến										x				Nhãn khoa		Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn

		156		Huỳnh Lan Dung												x		Y học cổ truyền		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		157		Võ Thị Thúy Hằng												x		Quản lý y tế		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		158		Nguyễn Thị Hồng Liễu												x		Huyết học		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		159		Nguyễn Thị Ngọc Diệp												x		Răng hàm mặt		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		160		Nguyễn Thị Hạnh Nhân												x		Điều dưỡng		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		161		Lê Hoàng Vinh												x		Ung thư		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		162		Trần Minh Chiến												x		Chấn thương chỉnh hình		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		163		Nguyễn Ngọc Thân												x		Chấn thương chỉnh hình		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		164		Châu Thị Anh Thư												x		Nhi		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		165		Dương Hửu Nghĩa												x		Nhi		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		166		Nguyễn Quang Vinh												x		Nội thần kinh		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		167		Nguyễn Văn Vĩnh												x		Chẩn đoán hình ảnh		Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

		168		Đỗ Việt Hà												x		Quản lý y tế hoặc Y học gia đình		Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long

		169		Nguyễn Huỳnh Thúy Trinh												x		Sản phụ khoa		Trung tâm Y tế thị xã Bình Minh

		170		Trần Huyền Vũ												x		Nội tổng quát		Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn

		171		Nguyễn Thị Thúy An												x				Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn

		7		Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long 		34		0		31		3		0		0

		1		Lê Thế Khương						x								Quản lý công / Luật		Phòng Tổ chức - Hành chính

		2		Nguyễn Thế Trung						x								Luật Kinh tế		Phòng Tổ chức - Hành chính

		3		Nguyễn Khúc Lan Nhi						x								Luật		Phòng Tổ chức - Hành chính

		4		Vũ Khánh An						x								Luật		Phòng Tổ chức - Hành chính

		5		Nguyễn Anh Thư						x								Báo chí		Phòng Chương trình truyền hình

		6		Phạm Thị Ngọc Phương						x								Báo chí		Phòng Chương trình truyền hình

		7		Phùng Thị Yến Trang						x								Báo chí		Phòng Chương trình truyền hình

		8		Lê Thị Hồng Trinh						x								Quản trị kinh doanh		Phòng Dịch vụ và Quảng cáo

		9		Nguyễn Ngọc Xuân Trang						x								Quản trị kinh doanh		Phòng Dịch vụ và Quảng cáo

		10		Lữ Thanh Nhi						x								Quản trị kinh doanh		Phòng Dịch vụ và Quảng cáo

		11		Nguyễn Khúc Yến Nhi						x								Quản trị kinh doanh		Phòng Dịch vụ và Quảng cáo

		12		Trần Uyên Khiết Trân						x								Quản trị kinh doanh		Phòng Dịch vụ và Quảng cáo

		13		Quách Thị Ánh Dương						x								Quản trị kinh doanh		Phòng Dịch vụ và Quảng cáo

		14		Hoàng Việt Cường						x								Công nghệ thông tin		Phòng Thông tin điện tử

		15		Nguyễn Quỳnh Trang						x								Báo chí		Phòng Thông tin điện tử

		16		Bùi Thị Bảo Trang						x								Báo chí		Phòng Thông tin điện tử

		17		Lâm Thành Đạt						x								Văn hóa học		Phòng Thông tin điện tử

		18		Dương Hồ Lan Anh						x								Báo chí		Phòng Thông tin điện tử

		19		Trần Thị Huyền Trang						x								Báo chí		Phòng Sản xuất chương trình

		20		Huỳnh Kim Thơ						x								Báo chí		Phòng Sản xuất chương trình

		21		Lưu Huỳnh Hạnh Nguyên						x								Báo chí		Phòng Sản xuất chương trình

		22		Trần Minh Cảnh						x								Báo chí		Phòng Sản xuất chương trình

		23		Nguyễn Gia Khánh						x								Báo chí		Phòng Sản xuất chương trình

		24		Trần Thị Kim Pha						x								Báo chí		Phòng Sản xuất chương trình

		25		Ngô Gia Quí						x								Công nghệ thông tin		Phòng Kỹ thuật thể hiện

		26		Nguyễn Thanh Bảo						x								Công nghệ thông tin		Phòng Kỹ thuật thể hiện

		27		Đỗ Ngọc Ảnh						x								Báo chí		Phòng Kỹ thuật thể hiện

		28		Trần Thúy Hằng						x								Báo chí		Phòng Phát thanh

		29		Trương Ái Thể Nghi						x								Báo chí		Phòng Phát thanh

		30		Lê Thị Thu Huế						x								Báo chí		Phòng Phát thanh

		31		Nguyễn Quốc Tuấn						x								Công nghệ thông tin		Phòng Phát thanh

		32		Trần Ngọc Mai								x						Tiếng Anh		Phòng Dịch vụ và Quảng cáo

		33		Trần Trí Trung								x						Quay phim		Phòng Sản xuất chương trình

		34		Nguyễn Hữu Phúc								x						Báo chí/ Ngữ văn		Phòng Phát thanh

		8		Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long		7		0		2		5		0		0

		1		Trần Thị Thủy Tiên						x								Công nghệ thông tin

		2		Nguyễn Chinh Nhân						x								Công nghệ thông tin

		3		Lê Văn Tân								x						Anh Văn 

		4		Nguyễn Duy Khăm								x						Anh Văn

		5		Bùi Tuấn Kiệt								x						Luật

		6		Phạm Quốc Trọng								x						Anh văn

		7		Trần Văn Thuận								x						Anh văn

				CẤP HUYỆN		2		0		2		0		0		0

		1		UBND huyện Trà Ôn		2		0		2		0		0		0

		1		Nguyễn Thị Tuyết Lan						x								Công tác xã hội		Hội Chữ Thập Đỏ

		2		Nguyễn Ngọc Hân						x								Kinh doanh du lịch		Viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao 























































































































phu lục 2

		Phụ lục 2

		NHU CẦU MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2024

		(Kèm theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2024)





		TT		Nội dung/tên lớp		Số lớp		SL Học viên		Đối tượng tham dự		Thời gian học		Thời gian dự kiến tổ chức		Cơ sở ĐTBD phối hợp mở lớp		Nguồn kinh phí		Ghi chú

		I		Sở Nội vụ

				BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC VỤ, LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ		3		332

		1		Hội nghị, Hội thảo, học tập kinh nghiệm						Theo thông báo của Bộ Nội vụ, theo chủ trương của UBND tỉnh								Từ nguồn ngân sách cấp cho Sở Nội vụ

		2		Bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương				32		Lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương đang giữ chức vụ và cán bộ, công chức, viên chức quy hoạch chức danh cấp sở và tương đương		01 tháng		Quý 2, quí 3		Cử tham gia tại Học viện Hành chính Quốc gia		Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh		Chỉ thị 28/CT-TTg

		3		Chuyên viên cao cấp				17		Cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện 		8 tuần		Quý 2, quí 3		Cử tham gia tại Học viện Hành chính Quốc gia		Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh		Chỉ thị 28/CT-TTg

		4		Bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương cơ quan hành chính				13		Trưởng, Phó phòng và tương đương (đương chức và quy hoạch) các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện 		01 tháng		Quý 2, quí 3		 Trường Bồi dưỡng cán bộ giao thông vận tải; Trường Chính trị Phạm Hùng; Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm		Cá nhân tự túc hoặc cơ quan đơn vị hỗ trợ		Chỉ thị 28/CT-TTg

		5		Bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương đơn vị sự nghiệp công lập				22		Trưởng, Phó phòng và tương đương (đương chức và quy hoạch) đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, huyện 		01 tháng		Quý 2, quí 3		 Trường Bồi dưỡng cán bộ giao thông vận tải; Trường Chính trị Phạm Hùng; Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm		Cá nhân tự túc hoặc cơ quan đơn vị hỗ trợ		Chỉ thị 28/CT-TTg

		6		Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính		1		46		Cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện 		8 tuần		Quý 2, quí 3		 Trường Bồi dưỡng cán bộ giao thông vận tải; Trường Chính trị Phạm Hùng; Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm		Cá nhân tự túc hoặc cơ quan đơn vị hỗ trợ		Bồi dưỡng theo NĐ 101/2017/NĐ-CP										 

		7		Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên		1		102		Cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện 		8 tuần		Quý 2, quí 3		 Trường Bồi dưỡng cán bộ giao thông vận tải; Trường Chính trị Phạm Hùng; Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm		Cá nhân tự túc hoặc cơ quan đơn vị hỗ trợ		Bồi dưỡng theo NĐ 101/2017/NĐ-CP

		8		Chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên 		1		50		Công chức, viên chức các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện 		8 tuần		Quý 3, quí 4		Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm		Cá nhân tự túc hoặc cơ quan đơn vị hỗ trợ		Bồi dưỡng theo NĐ 101/2017/NĐ-CP										 

		9		Chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính		1		50		Cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện 		8 tuần		Quý 3, quí 4		Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm		Cá nhân tự túc hoặc cơ quan đơn vị hỗ trợ		Bồi dưỡng theo NĐ 101/2017/NĐ-CP

				BỒI DƯỠNG THEO YÊU CẦU CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM		17		1,780

		1		Bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế, quốc tế		1		70		Cán bộ, công chức phụ trách các sở ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã		3 ngày		Quý 2, quí 3		Sở Kế hoạch và Đầu tư  hoặc Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm		Từ nguồn ngân sách cấp cho Sở Nội vụ		Bồi dưỡng theo NĐ 101/2017/NĐ-CP

		2		Bồi dưỡng kiến thức về ứng dụng trí tuệ nhân tạo		1		60		Cán bộ, công chức phụ trách các sở ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã		3 ngày		Quý 2, quí 3		Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm		Từ nguồn ngân sách cấp cho Sở Nội vụ		Bồi dưỡng theo QĐ 1425/QĐ-UBND

		3		Bồi dưỡng kỹ năng quản lý du lịch		1		50		Công chức, viên chức phụ trách nhiệm vụ liên quan thuộc các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện				Quý 2, quí 3		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm		Từ nguồn ngân sách cấp cho Sở Nội vụ		Bồi dưỡng theo NĐ 101/2017/NĐ-CP

		4		Bồi dưỡng và nâng cao nhận thức về văn hóa công vụ		1		70		Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã		3 ngày		Quý 2, quí 3		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm		Từ nguồn ngân sách cấp cho Sở Nội vụ		Bồi dưỡng theo NĐ 101/2017/NĐ-CP										 

		5		Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo		1		140		Cán bộ, công chức phụ trách nhiệm vụ thuộc các sở ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã		3 ngày		Quý 1, quí 2		Thanh tra tỉnh hoặc các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm		Từ nguồn ngân sách cấp cho Sở Nội vụ		Bồi dưỡng theo NĐ 101/2017/NĐ-CP

		6		Bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ		3		400		Cán bộ, công chức phụ trách nhiệm vụ thuộc các, sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã		3 ngày		Quý 2, quí 3		Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm hoặc mời báo cáo		Từ nguồn ngân sách cấp cho Sở Nội vụ		Bồi dưỡng theo NĐ 101/2017/NĐ-CP

		7		Bồi dưỡng kiến thức dân tộc		1		40		Công chức phụ phụ trách công tác dân tộc ở các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã		3 ngày		Quý 2, quí 3		Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm hoặc Ban Dân tộc		Từ nguồn ngân sách cấp cho Sở Nội vụ		Bồi dưỡng theo NĐ 101/2017/NĐ-CP

		8		Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý 		1		50		Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã		5 ngày		Quý 2, quí 3		Trường Chính trị Phạm Hùng hoặc, Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm		Từ nguồn ngân sách cấp cho Sở Nội vụ		Bồi dưỡng theo Quyết định số 263/QĐ-TTg

		9		Bồi dưỡng chuyên sâu về kế toán ngân sách và tài chính ngân sách cấp xã		1		50		Công chức Tư pháp - Hộ tịch		3 ngày		Quý 2, quí 3		Trường Chính trị Phạm Hùng, Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm		Từ nguồn ngân sách cấp cho Sở Nội vụ

		10		Bồi dưỡng chuyên sâu cho công chức Văn phòng- Thống kê		1		50		Công chức tài chính - kế toán xã		3 ngày		Quý 2, quí 3		Trường Chính trị Phạm Hùng hoặc Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm		Từ nguồn ngân sách cấp cho Sở Nội vụ

		11		Bồi dưỡng chuyên sâu cho công chức Văn hóa - Xã hội		1		50		Công chức Địa chính -XD-NN-MT 		3 ngày		Quý 2, quí 3		Trường Chính trị Phạm Hùng hoặc Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm		Từ nguồn ngân sách cấp cho Sở Nội vụ

		12		Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo		1		136		cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện		3 ngày		Quý 2, quí 3		Trường Chính trị tỉnh hoặc giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia		Từ nguồn ngân sách cấp cho Sở Nội vụ		Bồi dưỡng theo QĐ 43/QĐ-TTg

		13		Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo		1		214		Cán bộ, công chức kiêm nhiệm công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở cấp xã		3 ngày		Quý 2, quí 3		Trường Chính trị tỉnh hoặc giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia		Từ nguồn ngân sách cấp cho Sở Nội vụ

		14		Bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số		1		200		Cán bộ, công chức phụ trách các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã		3 ngày		Quý 2, quí 3		Sở Thông tin và Truyền thông và Công An tỉnh Vĩnh Long 		Từ nguồn ngân sách cấp cho Sở Nội vụ		Bồi dưỡng theo Đề án 06

		15		Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng bảo mật thông tin trên môi trường mạng		1		200		Cán bộ, công chức phụ trách các sở ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã		2 ngày		Quý 1, quí 2		Sở Thông tin và Truyền thông và Công An tỉnh Vĩnh Long 		Từ nguồn ngân sách cấp cho Sở Nội vụ

		II		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội		1		6

		1		Điều dưỡng chuyên khoa tâm thần		1		6		Y sĩ, điều dưỡng		3 tháng		Quí I/2024		Trường Đại học Y dược Cần Thơ		Kinh phí năm 2024		Cơ sở cai nghiện ma túy

		III		Sở Y tế		3		160

		1		Quản lý bệnh viện		1		30		Trưởng phó Khoa Phòng, CCVC trong quy hoạch		6 tuần		Quí II/2023		Trường Đại học y dược Cần Thơ, Trường Đại học Trà Vinh		Quỹ phát triển sự nghiệp của bệnh viện

		2		Kinh tế trong y tế		1		30		Ban giám đốc, Phòng Kế toán, Trưởng phó khoa phòng		1 tuần		Quí III/2023		Trường Đại học y dược Cần Thơ, Trường Cao đẳng Vĩnh Long		Quỹ phát triển sự nghiệp của bệnh viện

		3		Quản lý chất lượng bệnh viện		1		100		Viên chức bệnh viện		1 tuần		Quí IV/2023		Trường Đại học y dược Cần Thơ, Trường Cao đẳng Vĩnh Long		Quỹ phát triển sự nghiệp của bệnh viện

		IV		Sở Thông tin và Truyền thông		1		180

		1		Tập huấn công tác thông tin đối ngoại, hướng dẫn kỹ năng cho Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2023		1		180		Người phát ngôn cấp tỉnh, huyện, xã; 		01 ngày		Tháng 9/2024		Viện ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông		Kinh phí tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng từ nguồn hoạt động thông tin đối ngoại và Người phát ngôn giao Sở Thông tin và Truyền thông năm 2024

		V		Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long				15

		1		Chứng chỉ sư phậm dạy trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng		1		15		giảng viên, giáo viên		thứ 7, chủ nhật		tháng 4/2024		Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long		Nhà trường và cá nhân tự túc

		B		CẤP HUYỆN		4		467

		I		UBND thị xã Bình Minh		1		55

		1		Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương		1		55		Công chức, viên chức đương chức và công chức, viên chức được quy hoạch cấp phòng và tương đương		1 tháng		Quý 2  năm 2024		Đấu thầu qua mạng		Kinh phí sự nghiệp đào tạo của UBND thị xã

		II		UBND huyện Vũng Liêm		3		412

		1		Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho Trưởng ấp, khóm		01		156		Trưởng ấp, khóm, khu		03 ngày		Quý II/2024		Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long; Trung tâm Chính trị huyện		Ngân sách huyện

		2		Tập huấn công tác Thi đua khen thưởng		02		256		Lãnh đạo, công chức phụ trách công tác TĐKT ban, ngành huyện các xã, thị trấn; Đơn vị sự nghiệp công lập		01 ngày		Quý II/2024		Phòng Thi đua khen thưởng		Ngân sách huyện

				Tổng chung: 		29		2,940







